CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:   DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO                
Mã số của môn học: 10
Thời gian của môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)	      
I. Vị trí, tính chất của học phần:
          - Vị trí: Môn học Dung sai – Kỹ thuật đo được bố trí sau khi học môn: Vẽ kỹ thuật.
          - Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.		
II. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN. Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng.
- Kỹ năng: Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước khi chế tạo. Ghi được ký hiệu dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.
    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, chính xác, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.









III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm
tra
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	 Chương 1. Các khái niệm cơ bản
1.1  Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.2 Các loại lắp ghép 	Thời gian: 0.5 giờ
 Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép 
2.1  Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
2.1 Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
Chương 3. Dung sai hình dạng và nhám bề mặt
3.1  Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
3.2  Nhám bề mặt
Chương 4. Dung sai và lắp ghép chi tiết điển hình
4.1  Dung sai lắp ghép then và then hoa 
4.2  Dung sai lắp ghép ren và bánh răng 
4.3  Dung sai lắp ghép ổ lăn
Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước
5.1  Chuỗi kích thước
5.2  Ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật
Chương 6. Đo lường
6.1  Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng
6.2  Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
6.3  Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so
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